	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:          /2026/NQ-HĐND
	Hà Nội, ngày       tháng     năm 2026


 DỰ THẢO
[bookmark: loai_1]NGHỊ QUYẾT
[bookmark: loai_1_name]QUY ĐỊNH MỨC TIỀN PHẠT ĐỐI VỚI MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Thực hiện điểm b khoản 1 Điều 14 của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
[bookmark: tvpllink_ceimhmlxeb]Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14;
[bookmark: tvpllink_copweixcnx]Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15;
Căn cứ Luật Thủ đô số 02/2026/QH16;
[bookmark: tvpllink_sztmmlzfso][bookmark: tvpllink_ceimhmlxeb_1][bookmark: tvpllink_ibxqpcaeec][bookmark: tvpllink_sztmmlzfso_1][bookmark: tvpllink_ceimhmlxeb_2]Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;
[bookmark: tvpllink_xligxcgefp]Căn cứ Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước;
Xét Tờ trình số        /TTr-UBND ngày     tháng   năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số      /BC-BPC ngày      tháng     năm 2026 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo số         /BC-UBND ngày     tháng    năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
[bookmark: dieu_1]Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị quyết này quy định mức tiền phạt áp dụng đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước được quy định tại Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước (viết tắt là Nghị định số 290/2025/NĐ-CP), trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2. Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước không quy định tại Nghị quyết này thì áp dụng theo quy định của Nghị định số 290/2025/NĐ-CP.
3. Hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị quyết này áp dụng theo quy định của Nghị định số 290/2025/NĐ-CP.
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cá nhân, tổ chức trong nước và cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước quy định tại Điều 5 Nghị quyết này, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
2. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị quyết này.
[bookmark: dieu_3]
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Mức tiền phạt
[bookmark: dc_1]1. Mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị quyết này cao hơn mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính tương ứng quy định tại Nghị định số 290/2025/NĐ-CP, nhưng không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm h khoản 1 Điều 24 của Luật xử lý vi phạm hành chính.
2. Mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này là mức tiền phạt áp dụng đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 (hai) lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
[bookmark: dieu_4]Điều 4. Nguyên tắc áp dụng về thẩm quyền xử phạt
Các chức danh có thẩm quyền phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 290/2025/NĐ-CP có thẩm quyền xử phạt tương ứng với mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị quyết này. Trường hợp Chính phủ có điều chỉnh quy định về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.
[bookmark: dieu_5]Điều 5. Các hành vi vi phạm hành chính áp dụng mức tiền phạt.
Áp dụng mức tiền phạt theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị quyết này đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 290/2025/NĐ-CP. Các hành vi áp dụng nâng mức tiền phạt được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.
[bookmark: dieu_6]
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
[bookmark: dieu_7]Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:
a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
b) Tổ chức tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết này.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố phối hợp tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân và giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.
[bookmark: dieu_8]Điều 7. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm 2026.
2. Đối với những hành vi vi phạm quy định tại Điều 5 của Nghị quyết này xảy ra trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì áp dụng mức tiền phạt quy định tại Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khoá XVII, Kỳ họp thứ       thông qua ngày        tháng       năm 2026./.

	 Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu thuộc UBTVQH;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ TP;
- Các Ban Đảng Thành ủy;
- Các Ban HĐND Thành phố ;
- Các vị Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Văn phòng: Thành ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND TP, UBND TP;
- Cục KTVB và QLXLVPHC – Bộ Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- HĐND, UBND cấp xã;
- Công báo TP, Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH






Phùng Thị Hồng Hà


[bookmark: chuong_pl]
PHỤ LỤC
[bookmark: chuong_pl_name]CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ÁP DỤNG MỨC TIỀN PHẠT
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /2026/NQ-HĐND ngày     tháng      năm 2026 của 
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)
	STT
	Hành vi vi phạm
	Mức nâng tiền phạt

	
	
	Gấp 02 lần
	Gấp 02 lần nhưng không vượt quá mức tối đa theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

	1
	Điều 8. Vi phạm các quy định về điều tra cơ bản tài nguyên nước
	
	

	
	1. Không cập nhật thông tin, kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia theo quy định đối với tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước sử dụng ngân sách nhà nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_8_2]2. Không cung cấp, cập nhật kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất, thông tin, số liệu về địa tầng, thông số địa chất thủy văn và các thông số thí nghiệm khác tại vị trí giếng khoan vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia sau khi hoàn thành công tác thăm dò đối với tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất.
	x
	

	2
	Điều 9. Vi phạm quy định về hành nghề khoan nước dưới đất
	
	

	
	[bookmark: khoan_9_1]1. Hành vi cập nhật thông tin, số liệu về cấu trúc địa chất, địa tầng tại các vị trí khoan vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia quá thời hạn theo quy định dưới 60 ngày.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_9_2]2. Hành vi không cập nhật hoặc cập nhật thông tin, số liệu về cấu trúc địa chất, địa tầng tại các vị trí khoan vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia quá thời hạn theo quy định từ 60 ngày trở lên.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_9_3]3. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_9_3_a]a) Không thực hiện báo cáo tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất định kỳ hằng năm theo quy định;
[bookmark: diem_9_3_b]b) Không thông báo bằng văn bản về vị trí, quy mô công trình khoan nước dưới đất và thời gian dự kiến thi công cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;
[bookmark: diem_9_3_c]c) Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp có sự thay đổi về người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật;
[bookmark: diem_9_3_d]d) Không báo cáo ngay cho chính quyền địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường nơi có công trình và cơ quan cấp phép khi gây sụt lún đất hoặc gây sự cố bất thường khác ảnh hưởng đến công trình xây dựng và đời sống nhân dân trong khu vực thi công công trình.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_9_4]4. Hành vi thực hiện hành nghề khoan nước dưới đất không đúng quy mô theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_9_5]5. Phạt tiền đối với hành vi hành nghề khoan nước dưới đất không có giấy phép, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_9_5_a]a) Công trình có đường kính ống chống hoặc ống vách đến 110 mm;
[bookmark: diem_9_5_b]b) Công trình có đường kính ống chống hoặc ống vách lớn hơn 110 mm đến 250 mm;
[bookmark: diem_9_5_c]c) Công trình có đường kính ống chống hoặc ống vách lớn hơn 250 mm.
	x
	

	3
	Điều 10. Vi phạm các quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_10_1][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_1]1. Hành vi sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và các loại hóa chất khác trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không đúng quy định của pháp luật gây ô nhiễm nguồn nước, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_10_2]2. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_10_2_a]a) Không có phương án, trang thiết bị, nhân lực bảo đảm phòng ngừa, hạn chế ô nhiễm nước biển khi hoạt động trên biển;
[bookmark: diem_10_2_b]b) Không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây suy thoái nguồn nước;
[bookmark: diem_10_2_c]c) Không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây nhiễm mặn nguồn nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_10_3]3. Hành vi không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây cạn kiệt nguồn nước.
	x
	

	4
	Điều 11. Vi phạm các quy định về ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_11_1]1. Hành vi không báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định khi phát hiện sự cố gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_11_2]2. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_11_2_a][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_2]a) Sử dụng hóa chất để ngâm, rửa giếng khoan gây ô nhiễm nguồn nước, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự;
[bookmark: diem_11_2_b][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_3]b) Sử dụng hóa chất, chất phóng xạ trong quá trình thí nghiệm gây ô nhiễm nguồn nước, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự;
[bookmark: diem_11_2_c][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_4]c) Không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để nước thải, nước có chứa chất độc hại xâm nhập vào trong giếng khoan, giếng đào, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự.
	x
	

	5
	Điều 12. Vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_12_1]1. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_12_1_a]a) Không thông báo, báo cáo kết quả trám lấp giếng không sử dụng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;
[bookmark: diem_12_1_b]b) Không thực hiện trám lấp giếng đào cho sinh hoạt hộ gia đình theo quy định;
[bookmark: diem_12_1_c]c) Không thông báo thời gian, địa điểm thực hiện thi công trám lấp giếng đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_12_2]2. Hành vi không thực hiện trám lấp giếng khoan cho sinh hoạt của hộ gia đình theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_12_3]3. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_12_3_a]a) Không phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc khoanh định và xác định phương án, lộ trình thực hiện các biện pháp cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất đối với công trình khai thác nước dưới đất của mình;
[bookmark: diem_12_3_b]b) Không phối hợp thực hiện việc xác định ranh giới phạm vi, vị trí đặt biển chỉ dẫn vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa theo quy định;
[bookmark: diem_12_3_c]c) Không có chỉ dẫn về vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt;
[bookmark: diem_12_3_d]d) Không kiểm soát, theo dõi các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt;
[bookmark: diem_12_3_dd]đ) Không thực hiện trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều này.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_12_4]4. Hành vi không thực hiện biện pháp điều chỉnh chế độ khai thác hoặc giảm lưu lượng khai thác cho phù hợp với quy định về mực nước động cho phép tại giếng khai thác trong vùng hạn chế 2 theo quy định sau khi được cơ quan có thẩm quyền công bố.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_12_5]5. Hành vi thực hiện bơm hút nước thí nghiệm gây ngập úng hoặc gây hạ thấp mực nước quá giới hạn mực nước khai thác.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_12_6][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_5][bookmark: khoan_12_6_name]6. Hành vi xả nước thải vào vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_12_6_a]a) Trường hợp có lưu lượng xả nước thải dưới 50 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_12_6_b]b) Trường hợp có lưu lượng xả nước thải từ 50 m3/ngày đêm đến 500 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_12_6_c]c) Trường hợp có lưu lượng xả nước thải từ 500 m3/ngày đêm đến 2.000 m3/ngày đêm;
	
	

	
	[bookmark: diem_12_6_d]d) Trường hợp có lưu lượng xả nước thải từ 2.000 m3/ngày đêm đến 3.000 m3/ngày đêm;
	
	x

	
	[bookmark: diem_12_6_dd]đ) Trường hợp có lưu lượng xả nước thải từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên.
	
	x

	
	[bookmark: khoan_12_7][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_6][bookmark: khoan_12_7_name]7. Phạt tiền đối với hành vi xả nước thải vào nguồn nước dưới đất, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_12_7_a]a) Trường hợp có lưu lượng xả nước thải dưới 50 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_12_7_b]b) Trường hợp có lưu lượng xả nước thải từ 50 m3/ngày đêm đến 200 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_12_7_c]c) Trường hợp có lưu lượng xả nước thải từ 200 m3/ngày đêm đến 500 m3/ngày đêm;
	
	

	
	[bookmark: diem_12_7_d]d) Trường hợp có lưu lượng xả nước thải từ 500 m3/ngày đêm đến 1.000 m3/ngày đêm;
	
	x

	
	[bookmark: diem_12_7_dd]đ) Trường hợp có lưu lượng xả nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên.
	
	x
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	Điều 13. Vi phạm các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_13_1]1. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_13_1_a]a) Khoan, đào, xây dựng nhà cửa, công trình, vật kiến trúc và các hoạt động khác trong hành lang bảo vệ nguồn nước gây sạt lở bờ sông, suối, kênh, mương, rạch, hồ, trừ trường hợp hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hoặc phạm vi bảo vệ đê điều;
[bookmark: diem_13_1_b]b) Mở rộng quy mô bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm, nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải, cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm, cơ sở sản xuất, chế biến có chất thải nguy hại trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_13_2]2. Hành vi xây dựng mới bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm, nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải, cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm, cơ sở sản xuất, chế biến có chất thải nguy hại trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước.
	
	x
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	Điều 14. Vi phạm quy định về phòng, chống sụt, lún đất
	
	

	
	[bookmark: khoan_14_1]1. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_14_1_a]a) Không tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan theo quy định trong hoạt động khoan, đào giếng để điều tra, đánh giá, thăm dò, khai thác nước dưới đất;
[bookmark: diem_14_1_b]b) Không báo cáo cho Ủy ban nhân dân nơi xảy ra sụt, lún đất trong quá trình khai thác nước dưới đất.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_14_2]2. Hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này mà gây ra sụt, lún đất.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_14_3]3. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_14_3_a]a) Không dừng ngay việc bơm hút, tháo khô trong hoạt động khai thác khoáng sản hoặc xây dựng công trình khi xảy ra sụt, lún đất;
[bookmark: diem_14_3_b]b) Không dừng ngay việc thăm dò nước dưới đất tại giếng xảy ra sụt, lún đất;
[bookmark: diem_14_3_c]c) Không dừng ngay việc khai thác nước dưới đất tại giếng xảy ra sụt, lún đất.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_14_4]4. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_14_4_a]a) Không thực hiện các biện pháp khắc phục khi xảy ra sụt, lún đất trong quá trình bơm hút nước, tháo khô trong hoạt động khai thác khoáng sản hoặc xây dựng công trình;
[bookmark: diem_14_4_b]b) Không thực hiện các biện pháp khắc phục khi xảy ra sụt, lún đất trong quá trình thăm dò nước dưới đất;
[bookmark: diem_14_4_c]c) Không thực hiện các biện pháp khắc phục khi xảy ra sụt, lún đất trong quá trình khai thác nước dưới đất.
	x
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	Điều 15. Vi phạm quy định về bổ sung nhân tạo nước dưới đất
	
	

	
	[bookmark: khoan_15_1]1. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_15_1_a]a) Nộp báo cáo tình hình thực hiện bổ sung nhân tạo nước dưới đất quá thời hạn dưới 60 ngày theo quy định;
[bookmark: diem_15_1_b]b) Cập nhật báo cáo tình hình thực hiện bổ sung nhân tạo nước dưới đất vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia quá thời hạn dưới 60 ngày theo quy định;
[bookmark: diem_15_1_c]c) Không nộp báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm bổ sung nhân tạo nước dưới đất hoặc nộp quá thời hạn theo quy định;
[bookmark: diem_15_1_d]d) Báo cáo không trung thực kết quả vận hành thử nghiệm bổ sung nhân tạo nước dưới đất;
[bookmark: diem_15_1_dd]đ) Báo cáo không trung thực tình hình thực hiện bổ sung nhân tạo nước dưới đất.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_15_2]2. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_15_2_a]a) Không cập nhật báo cáo tình hình thực hiện bổ sung nhân tạo nước dưới đất vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia quá thời hạn từ 60 ngày trở lên theo quy định;
[bookmark: diem_15_2_b]b) Không nộp báo cáo tình hình thực hiện bổ sung nhân tạo nước dưới đất hoặc nộp quá thời hạn từ 60 ngày trở lên theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_15_3]3. Hành vi không xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố ô nhiễm nguồn nước trong quá trình vận hành bổ sung nhân tạo nước dưới đất.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_15_4]4. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_15_4_a]a) Bổ sung nhân tạo nước dưới đất không đúng phương án đã được phê duyệt;
[bookmark: diem_15_4_b]b) Không lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường về phương án bổ sung nhân tạo nước dưới đất trước khi thực hiện bổ sung nhân tạo nước dưới đất.
	x
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	Điều 16. Vi phạm quy định về điều hòa, phân phối tài nguyên nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_16_1]1. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_16_1_a]a) Cung cấp không đầy đủ thông tin phục vụ việc điều hòa, phân phối tài nguyên nước theo quy định;
[bookmark: diem_16_1_b]b) Không lập kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_16_2]2. Hành vi không cung cấp thông tin phục vụ việc điều hòa, phân phối tài nguyên nước theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_16_3]3. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_16_3_a]a) Không thực hiện cắt, giảm hoặc tăng lượng nước khai thác khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
[bookmark: diem_16_3_b]b) Không điều chỉnh chế độ vận hành, khai thác nước của công trình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
[bookmark: diem_16_3_c]c) Không tuân thủ hạn ngạch khai thác tài nguyên nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên nước quy định.
	
	x

	
	[bookmark: khoan_16_4]4. Một trong các hành vi quy định tại khoản 3 Điều này mà gây ra tình trạng thiếu nước ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân ở hạ du.
	
	x
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	Điều 17. Vi phạm quy định về chuyển nước lưu vực sông
	
	

	
	[bookmark: khoan_17_1]1. Hành vi thực hiện chuyển nước không đúng với phương án đã được chấp thuận.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_17_2]2. Hành vi không thực hiện việc lấy ý kiến chấp thuận nội dung về phương án chuyển nước.
	x
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	Điều 18. Vi phạm quy định về chế độ quan trắc, dự báo và cung cấp thông tin, số liệu theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa
	
	

	
	[bookmark: khoan_18_1]1. Các hành vi sau đây;
[bookmark: diem_18_1_a]a) Cung cấp thông tin, số liệu, bản tin không đúng thời gian theo quy định;
[bookmark: diem_18_1_b]b) Cung cấp thông tin, số liệu, bản tin không đầy đủ đến các cơ quan, đơn vị theo quy định;
[bookmark: diem_18_1_c]c) Cung cấp thông tin, số liệu, bản tin không trung thực hoặc không đủ nội dung theo quy định.
	X
	

	
	[bookmark: khoan_18_2]2. Hành vi không thực hiện việc cung cấp thông tin, số liệu, bản tin theo quy định.
	X
	

	
	[bookmark: khoan_18_3]3. Các hành vi sau đây trong mùa cạn hoặc điều kiện thời tiết bình thường trong mùa lũ:
[bookmark: diem_18_3_a]a) Thực hiện quan trắc, tính toán không đảm bảo theo quy định;
[bookmark: diem_18_3_b]b) Thực hiện bản tin dự báo không đảm bảo nội dung hoặc không đúng thời điểm theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_18_4]4. Một trong các hành vi sau đây trong mùa cạn hoặc điều kiện thời tiết bình thường trong mùa lũ:
[bookmark: diem_18_4_a]a) Không thực hiện việc quan trắc, tính toán mực nước hồ hoặc lưu lượng đến hồ hoặc lưu lượng xả qua đập tràn hoặc lưu lượng xả qua nhà máy hoặc lưu lượng qua cống lấy nước đầu kênh (đối với hồ chứa thủy lợi);
[bookmark: diem_18_4_b]b) Không thực hiện bản tin dự báo;
[bookmark: diem_18_4_c]c) Không báo cáo phương án điều tiết nước cho hạ du khi xảy ra sự cố, hạn hán, thiếu nước đến các cơ quan.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_18_5]5. Hành vi làm sai lệch thông tin, số liệu quan trắc theo quy định.
	x
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	Điều 25. Vi phạm các quy định về quan trắc, giám sát hoạt động khai thác tài nguyên nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_25_1]1. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_25_1_a]a) Không lưu trữ thông tin, số liệu quan trắc để giám sát theo quy định;
[bookmark: diem_25_1_b]b) Không quan trắc dưới 25% các thông số, chỉ tiêu phải quan trắc để giám sát theo quy định;
[bookmark: diem_25_1_c]c) Không thực hiện đúng chế độ quan trắc để giám sát theo quy định;
[bookmark: diem_25_1_d]d) Không truyền đầy đủ các thông số, chỉ tiêu quan trắc để giám sát theo quy định;
[bookmark: diem_25_1_dd]đ) Quan trắc không đúng vị trí theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_25_2]2. Hành vi không quan trắc từ 25% đến dưới 50% các thông số, chỉ tiêu phải quan trắc để giám sát theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_25_3]3. Hành vi không quan trắc từ 50% đến dưới 75% các thông số, chỉ tiêu phải quan trắc để giám sát theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_25_4]4. Hành vi không quan trắc từ 75% đến dưới 100% các thông số, chỉ tiêu phải quan trắc để giám sát theo quy định.
	
	

	
	[bookmark: khoan_25_5]5. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_25_5_a]a) Không quan trắc 100% các thông số, chỉ tiêu phải quan trắc để giám sát theo quy định;
[bookmark: diem_25_5_b]b) Không thực hiện việc truyền dữ liệu quan trắc để giám sát theo quy định;
[bookmark: diem_25_5_c]c) Không cung cấp, chia sẻ các thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước để phục vụ việc xây dựng Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_25_6]6. Hành vi không lắp đặt thiết bị quan trắc, giám sát theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_25_7]7. Hành vi làm sai lệch số liệu quan trắc, giám sát tài nguyên nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_25_8]8. Hành vi quan trắc, giám sát tài nguyên nước trong quá trình khai thác tài nguyên nước đối với công trình thuộc trường hợp đã đăng ký khai thác tài nguyên nước thì áp dụng mức phạt bằng 20% mức phạt đối với trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều này.
	x
	

	13
	Điều 26. Hành vi thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước không kê khai, đăng ký, không có giấy phép theo quy định
	
	

	
	[bookmark: khoan_26_1]1. Hành vi khai thác nước dưới đất thuộc trường hợp phải kê khai mà không kê khai theo quy định bị xử phạt như sau:
[bookmark: diem_26_1_b]b) Hành vi khai thác nước dưới đất bằng loại hình giếng khoan.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_26_2]2. Hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải đăng ký mà không đăng ký theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_26_3][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_26][bookmark: khoan_26_3_name]3. Phạt tiền đối với hành vi thăm dò nước dưới đất không có giấy phép theo quy định, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_26_3_a]a) Hành vi thăm dò nước dưới đất không có giấy phép đối với công trình gồm 01 giếng khoan;
[bookmark: diem_26_3_b]b) Hành vi thăm dò nước dưới đất không có giấy phép đối với công trình gồm 02 giếng khoan;
[bookmark: diem_26_3_c]c) Hành vi thăm dò nước dưới đất không có giấy phép đối với công trình gồm 03 giếng khoan;
[bookmark: diem_26_3_d]d) Hành vi thăm dò nước dưới đất không có giấy phép đối với công trình gồm 04 giếng khoan;
[bookmark: diem_26_3_dd]đ) Hành vi thăm dò nước dưới đất không có giấy phép đối với công trình gồm từ 05 giếng khoan trở lên.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_26_4][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_27][bookmark: khoan_26_4_name]4. Phạt tiền đối với hành vi khai thác nước dưới đất không có giấy phép theo quy định, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_26_4_a]a) Công trình có lưu lượng khai thác dưới 50 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_4_b]b) Công trình có lưu lượng khai thác từ 50 m3/ngày đêm đến dưới 100 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_4_c]c) Công trình có lưu lượng khai thác từ 100 m3/ngày đêm đến dưới 200 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_4_d]d) Công trình có lưu lượng khai thác từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_4_dd]đ) Công trình có lưu lượng khai thác từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_4_e]e) Công trình có lưu lượng khai thác từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_4_g]g) Công trình có lưu lượng khai thác từ 3.000 m3/ngày đêm đến dưới 5.000 m3/ngày đêm;
	x
	

	
	[bookmark: diem_26_4_h]h) Công trình có lưu lượng khai thác từ 5.000 m3/ngày đêm đến dưới 10.000 m3/ngày đêm;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_4_i]i) Công trình có lưu lượng khai thác từ 10.000 m3/ngày đêm đến dưới 12.000 m3/ngày đêm;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_4_k]k) Công trình có lưu lượng khai thác từ 12.000 m3/ngày đêm trở lên.
	
	x

	
	[bookmark: khoan_26_5][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_28][bookmark: khoan_26_5_name]5. Phạt tiền đối với hành vi khai thác nước mặt cho mục đích sản xuất nông nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản mà không có giấy phép theo quy định, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_26_5_a]a) Trường hợp có lưu lượng dưới 0,8 m3/giây;
[bookmark: diem_26_5_b]b) Trường hợp có lưu lượng từ 0,8 m3/giây đến dưới 1,0 m3/giây;
[bookmark: diem_26_5_c]c) Trường hợp có lưu lượng từ 1,0 m3/giây đến dưới 1,5 m3/giây;
[bookmark: diem_26_5_d]d) Trường hợp có lưu lượng từ 1,5 m3/giây đến dưới 2,0 m3/giây;
[bookmark: diem_26_5_dd]đ) Trường hợp có lưu lượng từ 2,0 m3/giây đến dưới 5,0 m3/giây;
[bookmark: diem_26_5_e]e) Trường hợp có lưu lượng từ 5,0 m3/giây đến dưới 10,0 m3/giây;
	
	

	
	[bookmark: diem_26_5_g]g) Trường hợp có lưu lượng từ 10,0 m3/giây trở lên.
	
	x

	
	[bookmark: khoan_26_6][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_29]6. Phạt tiền đối với hành vi khai thác nước mặt cho một trong các mục đích sau: sinh hoạt, kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp (bao gồm cả khai thác cho mục đích làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, gia nhiệt), thi công xây dựng công trình hoặc mục đích khác (trừ trường hợp khai thác cho mục đích phát điện thì xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 7 Điều này) mà không có giấy phép theo quy định, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_26_6_a]a) Trường hợp có lưu lượng dưới 300 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_6_b]b) Trường hợp có lưu lượng từ 300 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_6_c]c) Trường hợp có lưu lượng từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 5.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_6_d]d) Trường hợp có lưu lượng từ 5.000 m3/ngày đêm đến dưới 10.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_6_dd]đ) Trường hợp có lưu lượng từ 10.000 m3/ngày đêm đến dưới 20.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_6_e]e) Trường hợp có lưu lượng từ 20.000 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm;
	x
	

	
	[bookmark: diem_26_6_g]g) Trường hợp có lưu lượng từ 50.000 m3/ngày đêm đến dưới 200.000 m3/ngày đêm;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_6_h]h) Trường hợp có lưu lượng từ 200.000 m3/ngày đêm đến dưới 300.000 m3/ngày đêm;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_6_i]i) Trường hợp có lưu lượng từ 300.000 m3/ngày đêm đến dưới 800.000 m3/ngày đêm;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_6_k]k) Trường hợp có lưu lượng từ 800.000 m3/ngày đêm trở lên.
	
	x

	
	[bookmark: khoan_26_7][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_30][bookmark: khoan_26_7_name]7. Phạt tiền đối với hành vi khai thác nước mặt để phát điện không có giấy phép theo quy định, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_26_7_a]a) Trường hợp có công suất lắp máy dưới 500 kW;
[bookmark: diem_26_7_b]b) Trường hợp có công suất lắp máy từ 500 kW đến dưới 1.000 kW;
[bookmark: diem_26_7_c]c) Trường hợp có công suất lắp máy từ 1.000 kW đến dưới 2.000 kW;
[bookmark: diem_26_7_d]d) Trường hợp có công suất lắp máy từ 2.000 kW đến dưới 5.000 kW;
[bookmark: diem_26_7_dd]đ) Trường hợp có công suất lắp máy từ 5.000 kW đến dưới 7.000 kW;
[bookmark: diem_26_7_e]e) Trường hợp có công suất lắp máy từ 7000 kW đến dưới 10.000 kW;
	x
	

	
	[bookmark: diem_26_7_g]g) Trường hợp có công suất lắp máy từ 10.000 kW đến dưới 20.000 kW;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_7_h]h) Trường hợp có công suất lắp máy từ 20.000 kW đến dưới 30.000 kW;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_7_i]i) Trường hợp có công suất lắp máy từ 30.000 kW đến dưới 40.000 kW;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_7_k]k) Trường hợp có công suất lắp máy từ 40.000 kW đến dưới 50.000 kW;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_7_l]l) Trường hợp có công suất lắp máy từ 50.000 kW trở lên.
	
	x

	
	[bookmark: khoan_26_8][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_31][bookmark: khoan_26_8_name]8. Phạt tiền đối với hành vi khai thác nước biển phục vụ một trong các hoạt động sau: sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản trên đảo, đất liền mà không có giấy phép theo quy định, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_26_8_a]a) Trường hợp có lưu lượng dưới 200.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_8_b]b) Trường hợp có lưu lượng từ 200.000 m3/ngày đêm đến dưới 300.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_8_c]c) Trường hợp có lưu lượng từ 300.000 m3/ngày đêm đến dưới 500.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_8_d]d) Trường hợp có lưu lượng từ 500.000 m3/ngày đêm đến dưới 700.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_8_dd]đ) Trường hợp có lưu lượng từ 700.000 m3/ngày đêm đến dưới 1.000.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_8_e]e) Trường hợp có lưu lượng từ 1.000.000 m3/ngày đêm đến dưới 1.500.000 m3/ngày đêm;
	
	

	
	[bookmark: diem_26_8_g]g) Trường hợp có lưu lượng từ 1.500.000 m3/ngày đêm đến dưới 2.000.000 m3/ngày đêm;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_8_h]h) Trường hợp có lưu lượng từ 2.000.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000.000 m3/ngày đêm;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_8_i]i) Trường hợp có lưu lượng từ 3.000.000 m3/ngày đêm đến dưới 5.000.000 m3/ngày đêm;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_8_k]k) Trường hợp có lưu lượng từ 5.000.000 m3/ngày đêm trở lên.
	
	x

	
	[bookmark: khoan_26_9]9. Phạt tiền đối với hành vi xây dựng công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với một trong các mục đích sau: ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan mà không có giấy phép theo quy định (trừ trường hợp thuộc quy định tại khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều này) như sau:
[bookmark: diem_26_9_a]a) Công trình có tổng chiều dài công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch (bao gồm cả cống) dưới 45 m;
[bookmark: diem_26_9_b]b) Công trình có tổng chiều dài công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch (bao gồm cả cống) từ 45 m đến dưới 60 m;
[bookmark: diem_26_9_c]c) Công trình có tổng chiều dài công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch (bao gồm cả cống) từ 60 m trở lên.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_26_10][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_32][bookmark: khoan_26_10_name]10. Phạt tiền đối với hành vi khai thác nước mặt đối với công trình hồ chứa, đập dâng không thuộc trường hợp quy định tại các khoản 5, khoản 6, khoản 7 và khoản 9 Điều này mà không có giấy phép theo quy định, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_26_10_a]a) Trường hợp hồ chứa có dung tích toàn bộ dưới 01 triệu m3;
[bookmark: diem_26_10_b]b) Trường hợp hồ chứa có dung tích toàn bộ từ 01 triệu m3 đến dưới 10 triệu m3;
[bookmark: diem_26_10_c]c) Trường hợp hồ chứa có dung tích toàn bộ từ 10 triệu m3 đến dưới 100 triệu m3;
[bookmark: diem_26_10_d]d) Trường hợp hồ chứa có dung tích toàn bộ từ 100 triệu m3 trở lên.
	x
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	Điều 27. Vi phạm quy định của giấy phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_27_1]1. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_27_1_a]a) Không cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của giấy phép hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
[bookmark: diem_27_1_b]b) Báo cáo tình hình khai thác tài nguyên nước không trung thực hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định;
[bookmark: diem_27_1_c]c) Nộp báo cáo tình hình khai thác tài nguyên nước cho cơ quan có thẩm quyền quá thời hạn dưới 60 ngày theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_27_2]2. Hành vi không thực hiện báo cáo tình hình khai thác tài nguyên nước hoặc nộp báo cáo tình hình khai thác tài nguyên nước cho cơ quan có thẩm quyền quá thời hạn từ 60 ngày trở lên theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_27_3]3. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_27_3_a]a) Thăm dò, khai thác tài nguyên nước không đúng mục đích theo quy định trong giấy phép;
[bookmark: diem_27_3_b]b) Khai thác tài nguyên nước không theo chế độ quy định trong giấy phép;
[bookmark: diem_27_3_c]c) Thăm dò, khai thác tài nguyên nước không đúng vị trí theo quy định trong giấy phép;
[bookmark: diem_27_3_d]d) Khai thác nước mặt không đúng nguồn nước theo quy định trong giấy phép;
[bookmark: diem_27_3_dd]đ) Thăm dò, khai thác nước dưới đất không đúng tầng chứa nước theo quy định trong giấy phép;
[bookmark: diem_27_3_e]e) Khai thác nước mặt, nước biển không đúng phương thức khai thác theo quy định trong giấy phép;
[bookmark: diem_27_3_g]g) Không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa, khắc phục sự cố trong quá trình thăm dò, khai thác tài nguyên nước theo quy định của giấy phép.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_27_4]4. Phạt tiền đối với hành vi khai thác nước dưới đất với mực nước động lớn hơn mực nước động cho phép theo quy định, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_27_4_a]a) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm dưới 10 ngày;
[bookmark: diem_27_4_b]b) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 10 ngày đến dưới 30 ngày;
[bookmark: diem_27_4_c]c) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 30 ngày đến dưới 50 ngày;
[bookmark: diem_27_4_d]d) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 50 ngày trở lên.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_27_5][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_33][bookmark: khoan_27_5_name]5. Đối với hành vi khai thác tài nguyên nước vượt quá lưu lượng quy định trong giấy phép (trừ trường hợp công trình thủy điện tận dụng tối ưu nguồn nước để khai thác nước mặt dẫn đến lưu lượng, công suất phát điện lớn hơn quy định trong giấy phép mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này) thì mức phạt tiền được xác định căn cứ vào phần lưu lượng vượt lớn nhất so với quy định của giấy phép, mục đích khai thác được quy định trong giấy phép và tổng số ngày vi phạm để áp dụng mức phạt tiền, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_27_5_a][bookmark: tc_31]a) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm dưới 10 ngày thì phạt tiền bằng 20% mức phạt tiền tương ứng với lưu lượng khai thác không có giấy phép quy định tại khoản 4 hoặc khoản 5 hoặc khoản 6 hoặc khoản 8 của Điều 26 Nghị định này;
[bookmark: diem_27_5_b][bookmark: tc_32]b) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 10 ngày đến dưới 30 ngày thì phạt tiền bằng 40% mức phạt tiền tương ứng với lưu lượng khai thác không có giấy phép quy định tại khoản 4 hoặc khoản 5 hoặc khoản 6 hoặc khoản 8 của Điều 26 Nghị định này;
[bookmark: diem_27_5_c][bookmark: tc_33]c) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 30 ngày đến dưới 50 ngày thì phạt tiền bằng 60% mức phạt tiền tương ứng với lưu lượng khai thác không có giấy phép quy định tại khoản 4 hoặc khoản 5 hoặc khoản 6 hoặc khoản 8 của Điều 26 Nghị định này;
[bookmark: diem_27_5_d][bookmark: tc_34]d) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 50 ngày trở lên thì phạt tiền bằng 80% mức phạt tiền tương ứng với lưu lượng khai thác không có giấy phép quy định tại khoản 4 hoặc khoản 5 hoặc khoản 6 hoặc khoản 8 của Điều 26 Nghị định này.
	x
	x

	
	[bookmark: khoan_27_6][bookmark: tc_35][bookmark: khoan_27_6_name][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_34]6. Đối với hành vi lắp đặt máy phát điện lớn hơn công suất quy định trong giấy phép khai thác nước mặt cho thủy điện thì phần công suất lắp máy vượt quy định của giấy phép áp dụng mức phạt tiền theo quy định tại khoản 7 Điều 26 Nghị định này, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự.
	
	

	
	[bookmark: khoan_27_7]7. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_27_7_a]a) Khai thác nước mặt đối với hành vi quy định tại các khoản 5 và khoản 6 Điều này gây ô nhiễm hoặc cạn kiệt nghiêm trọng nguồn nước;
[bookmark: diem_27_7_b]b) Thăm dò, khai thác nước dưới đất đối với hành vi quy định tại các khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này mà gây sụt, lún mặt đất hoặc biến dạng công trình hoặc xâm nhập mặn hoặc cạn kiệt hoặc ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước;
[bookmark: diem_27_7_c]c) Vận hành hồ chứa, đập dâng đối với hành vi quy định tại các khoản 5 và khoản 6 Điều này mà gây lũ, lụt hoặc ngập úng nhân tạo ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân ở thượng và hạ du hồ chứa, đập dâng.
	x
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	Điều 28. Vi phạm quy định về đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_28_1]1. Hành vi không cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_28_2]2. Hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước không đúng mục đích hoặc không đúng quy mô theo quy định trong giấy xác nhận đăng ký khai thác nước mặt hoặc sử dụng mặt nước, tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_28_3]3. Hành vi không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa, khắc phục sự cố trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_28_4]4. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_28_4_a]a) Khai thác nước dưới đất vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà gây sụt, lún đất hoặc ô nhiễm hoặc xâm nhập mặn các tầng chứa nước hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác của các công trình khai thác nước dưới đất khác;
[bookmark: diem_28_4_b]b) Khai thác, sử dụng tài nguyên nước vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà gây ô nhiễm nguồn nước mặt hoặc gây cản trở dòng chảy, hư hại lòng, bờ, bãi sông, suối, kênh, mương, rạch hoặc gây ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác, sử dụng nước khác.
	x
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	Điều 29. Vi phạm quy định về đập, hồ chứa
	
	

	
	[bookmark: khoan_29_1]1. Hành vi không tổ chức bàn giao mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước cho cơ quan có thẩm quyền nơi có đập, hồ chứa thủy điện theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_29_2]2. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_29_2_a]a) Nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ mà gây ảnh hưởng đến an toàn đập, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước hoặc gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ phòng, chống lũ, cấp nước cho hạ du của đập, hồ chứa;
[bookmark: diem_29_2_b]b) Sử dụng mặt nước hồ chứa để kinh doanh, dịch vụ mà gây ảnh hưởng đến an toàn đập, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước hoặc gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ phòng, chống lũ, cấp nước cho hạ du của đập, hồ chứa;
[bookmark: diem_29_2_c]c) Sử dụng mặt nước hồ chứa để sản xuất điện mặt trời mà gây ảnh hưởng đến an toàn đập, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước hoặc gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ phòng, chống lũ, cấp nước cho hạ du của đập, hồ chứa.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_29_3]3. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_29_3_a]a) Không xây dựng phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước của đập, hồ chứa thủy điện theo quy định;
[bookmark: diem_29_3_b]b) Thực hiện việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước của đập, hồ chứa thủy điện không đúng với phương án cắm mốc giới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
[bookmark: diem_29_3_c]c) Không thực hiện lắp đặt thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập đối với đập, hồ chứa thủy lợi.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_29_4]4. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_29_4_a]a) Không thực hiện việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
[bookmark: diem_29_4_b]b) Không tuân thủ quy định kỹ thuật cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước của cơ quan có thẩm quyền ban hành, trừ trường hợp đối với hồ chứa, đập dâng thủy lợi;
[bookmark: diem_29_4_c]c) Không thực hiện tính toán, dự báo lượng nước đến hồ, đập phục vụ vận hành hồ chứa, đập dâng.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_29_5]5. Phạt tiền đối với hành vi không bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định đối với hồ chứa hoặc đập dâng, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_29_5_a]a) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm dưới 10 ngày;
[bookmark: diem_29_5_b]b) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 10 ngày đến dưới 30 ngày;
	x
	

	
	[bookmark: diem_29_5_c]c) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 30 ngày đến dưới 50 ngày;
	
	x

	
	[bookmark: diem_29_5_d]d) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 50 ngày trở lên.
	
	x

	
	[bookmark: khoan_29_6]6. Phạt tiền đối với hành vi không bảo đảm mực nước theo quy định trong mùa lũ của quy trình vận hành hồ chứa, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_29_6_a]a) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm dưới 10 ngày;
[bookmark: diem_29_6_b]b) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 10 ngày đến dưới 30 ngày;
[bookmark: diem_29_6_c]c) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 30 ngày đến dưới 50 ngày;
[bookmark: diem_29_6_d]d) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 50 ngày trở lên.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_29_7]7. Hành vi vận hành xả nước với lưu lượng không đúng quy định của quy trình vận hành hồ chứa trong điều kiện thời tiết bình thường, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_29_7_a]a) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm dưới 10 ngày;
[bookmark: diem_29_7_b]b) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 10 ngày đến dưới 30 ngày;
[bookmark: diem_29_7_c]c) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 30 ngày đến dưới 50 ngày;
[bookmark: diem_29_7_d]d) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 50 ngày trở lên.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_29_8]8. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_29_8_a]a) Vận hành xả nước với lưu lượng không đúng quy định của quy trình vận hành hồ chứa trong điều kiện xuất hiện lũ;
[bookmark: diem_29_8_b]b) Không tuân thủ theo lệnh điều hành vận hành hồ chứa, đập dâng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	
	x

	
	[bookmark: khoan_29_9][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_35]9. Hành vi không tuân thủ theo lệnh điều hành vận hành hồ chứa, đập dâng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp lũ, lụt hoặc hạn hán, thiếu nước hoặc các trường hợp khẩn cấp khác mà gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ du, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự.
	
	x
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	Điều 30. Vi phạm các quy định khác về quản lý tài nguyên nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_30_1]1. Hành vi không trả lại giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước đã được cấp cho cơ quan có thẩm quyền sau khi được cấp giấy phép mới theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_30_2]2. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_30_2_a]a) Công bố, công khai không đầy đủ thông tin theo quy định việc lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan;
[bookmark: diem_30_2_b]b) Niêm yết công khai thông tin việc lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan không đúng thời gian theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_30_3]3. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_30_3_a]a) Không niêm yết công khai thông tin việc lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan;
[bookmark: diem_30_3_b]b) Công bố, công khai không trung thực thông tin theo quy định việc lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan;
[bookmark: diem_30_3_c]c) Sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy phép.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_30_4]4. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_30_4_a][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_36]a) Giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò hoặc khai thác tài nguyên nước, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự;
[bookmark: diem_30_4_b]b) Kê khai không trung thực thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò hoặc khai thác tài nguyên nước;
[bookmark: diem_30_4_c]c) Không thực hiện việc lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_30_5]5. Hành vi xây dựng hồ chứa, đập, công trình khai thác nước, công trình điều tiết, tích trữ nước, phát triển nguồn nước trái quy hoạch về tài nguyên nước, quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có nội dung khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
	
	x
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	Điều 31. Vi phạm các quy định về bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo, sạt, lở bờ, bãi sông
	
	

	
	[bookmark: khoan_31_1]1. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_31_1_a]a) Thăm dò, khai thác khoáng sản trên sông, suối, kênh, mương, rạch không đảm bảo lưu thông của dòng chảy;
[bookmark: diem_31_1_b]b) Xây dựng cầu, bến tàu hoặc công trình khác ngăn, vượt sông, suối, kênh, mương, rạch không đảm bảo lưu thông của dòng chảy;
[bookmark: diem_31_1_c]c) Đặt đường ống hoặc dây cáp bắc qua sông, suối, kênh, mương, rạch không đảm bảo lưu thông của dòng chảy;
[bookmark: diem_31_1_d]d) Đặt lồng, bè trên sông hoặc các hoạt động khác không đảm bảo lưu thông của dòng chảy.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_31_2]2. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_31_2_a]a) San lấp hồ, ao, đầm, phá nằm trong danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp do cơ quan có thẩm quyền ban hành;
[bookmark: diem_31_2_b]b) Sử dụng không đúng mục đích theo chức năng hồ, ao, đầm, phá trong danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_31_3]3. Hành vi không thực hiện yêu cầu về bảo vệ, phòng chống sạt lở lòng, bờ, bãi sông, hồ đối với các hoạt động cải tạo lòng, bờ, bãi sông, hồ hoặc xây dựng công trình thủy lợi hoặc khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông, hồ, hành lang bảo vệ nguồn nước theo quyết định phê duyệt kết quả báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_31_4]4. Hành vi quy định tại khoản 3 Điều này mà gây sạt lở, làm ảnh hưởng xấu đến sự ổn định lòng, bờ, bãi sông, hồ và hành lang bảo vệ nguồn nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_31_5]5. Hành vi lấn, lấp sông, suối, kênh, mương, rạch, đặt vật cản, chướng ngại vật hoặc xây dựng công trình kiến trúc hoặc trồng cây gây cản trở thoát lũ, lưu thông nước ở các sông, suối, hồ chứa, kênh, mương, rạch nhưng không có biện pháp khắc phục.
	x
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	Điều 32. Vi phạm quy định về phòng, chống xâm nhập mặn
	
	

	
	[bookmark: khoan_32_1]1. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_32_1_a]a) Không bảo đảm phòng, chống xâm nhập mặn cho các tầng chứa nước dưới đất trong việc thăm dò, khai thác nước dưới đất ở vùng đồng bằng, ven biển;
[bookmark: diem_32_1_b]b) Không có biện pháp phòng, chống nhiễm mặn nguồn nước khi khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản;
[bookmark: diem_32_1_c]c) Khai thác nước biển để sử dụng cho phát triển kinh tế - xã hội gây nhiễm mặn nguồn nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_32_2]2. Hành vi không tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm phòng, chống xâm nhập mặn trong việc quản lý, vận hành các cống ngăn mặn, giữ ngọt và hồ chứa, công trình điều tiết nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_32_3]3. Hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều này mà gây xâm nhập mặn.
	x
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	Điều 33. Vi phạm quy định về dịch vụ về tài nguyên nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_33_1]1. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_33_1_a]a) Không kết nối, liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu của sản phẩm dịch vụ về tài nguyên nước với Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia;
[bookmark: diem_33_1_b]b) Kê khai không trung thực các nội dung trong hồ sơ năng lực tham gia thực hiện dịch vụ về tài nguyên nước theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_33_2]2. Hành vi bố trí, sử dụng các cán bộ chuyên môn không phù hợp với yêu cầu, nội dung công việc theo quy định để cung cấp dịch vụ về tài nguyên nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_33_3]3. Hành vi cung cấp dịch vụ về tài nguyên nước khi không đủ điều kiện theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_33_4]4. Hành vi không giám sát tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa, liên hồ chứa theo quy định.
	x
	

	21
	Điều 34. Vi phạm quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_34_1]1. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_34_1_a]a) Kê khai không trung thực thông tin trong hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước hoặc hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;
[bookmark: diem_34_1_b]b) Nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước hoặc hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước quá thời hạn dưới 60 ngày theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_34_2]2. Phạt tiền đối với hành vi không nộp hoặc nộp hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho cơ quan có thẩm quyền quá thời hạn từ 60 ngày trở lên theo quy định như sau:
[bookmark: diem_34_2_a]a) Đối với giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp;
[bookmark: diem_34_2_b]b) Đối với giấy phép do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_34_3]3. Phạt tiền đối với hành vi không nộp hoặc nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho cơ quan có thẩm quyền quá thời hạn từ 60 ngày trở lên theo quy định như sau:
[bookmark: diem_34_3_a]a) Đối với giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp;
[bookmark: diem_34_3_b]b) Đối với giấy phép do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_34_4]4. Hành vi không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin, số liệu cấp nước phục vụ xác định tỷ lệ cấp nước cho các mục đích sử dụng của hệ thống cấp nước tập trung cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
	x
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	Điều 35. Vi phạm quy định trong việc chấp hành kiểm tra lĩnh vực tài nguyên nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_35_1]1. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_35_1_a]a) Cung cấp không đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước;
[bookmark: diem_35_1_b]b) Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước không đúng thời hạn;
[bookmark: diem_35_1_c]c) Cung cấp không trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_35_2]2. Hành vi không cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_35_3]3. Hành vi không hợp tác, không thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kết luận của đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước hoặc của người có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước theo quy định.
	x
	


 
